
Phòng Nhóm/Tổ Chuyên viên Kiêm nhiệm Chuyên trách

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tư số 03/2014/TT-BVHTTDL 

quy định kiểm tra, xử lý VBQPPL; rà 

soát, hệ thống hóa VBQPPL; theo dõi 

THTHPL

x 2 0

2 Bộ Khoa học và Công nghệ
Phòng Nghiệp vụ Pháp 

chế 2
3 0

3
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn

Tổ theo dõi thi 

hành pháp luật
0 4

4 Bộ Tài chính 

Phòng Kiểm soát thủ tục 

hành chính, kiểm tra văn 

bản và theo dõi thi hành 

pháp luật tài chính

1 0

5 Bộ Giao thông vận tải

Thông tư số 58/2013/TT-BGTVT quy 

định về xây dựng, ban hành, hợp nhất 

VBQPPL, kiểm soát thủ tục hành chính, 

theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực giao thông vận tải

x 1 0

6 Bộ Công Thương

Thông tư số 25/2011/TT-BCT ngày 

30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Công 

thương quy định về công tác kiểm tra, xử 

lý, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi 

hành VBQPPL trong lĩnh vực công 

thương;

Phòng Công tác theo dõi 

thi hành pháp luật
0 4

                                                         PHỤ LỤC 3

Ban hành thể chế

Tổ chức bộ máy

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH  TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ                                                                                                                                          

(Kèm theo Báo cáo số 64/BC-BTP ngày 18/03/2015 của Bộ Tư pháp)

STT Bộ, cơ quan ngang Bộ

Số lượng biên chế

1



Phòng Nhóm/Tổ Chuyên viên Kiêm nhiệm Chuyên trách
Ban hành thể chế

Tổ chức bộ máy

STT Bộ, cơ quan ngang Bộ

Số lượng biên chế

7 Bộ Công an 

Phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật, theo dõi, kiểm 

tra việc thi hành pháp luật 

và pháp chế địa phương

x 1 0

8 Bộ Tư pháp
Phòng Theo dõi thi hành 

pháp luật
0 4

9 Bộ Thông tin và Truyền thông x 1 0

10 Bộ Xây dựng x 1 0

11
Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội
x 0 1

12 Bộ Ngoại giao x 1 0

13 Bộ Tài nguyên và Môi trường x 1 0

14 Bộ Kế hoạch và Đầu tư x 1 0

15 Bộ Quốc phòng x 1 0

16 Bộ Nội vụ x 1 0

17 Bộ Y tế x 1 0

18 Bộ Giáo dục và Đào tạo x 1 0

19 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam x 1 0

20 Thanh tra Chính phủ x 1 0

21 Ủy ban Dân tộc x 1 0
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